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STT Họ Tên Số CCHN Vị trí chuyên môn
1 Đinh Thị My La 004473/TG-CCHN KTV Xét nghiệm
2 Đỗ Mạnh Phát 007056/HCM-CCHN Điều dưỡng kiêm Thông dịch viên
3 Đoàn Thị Hiếu Đức 0012168/BYT-CCHN Bác sĩ Phụ trách chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
4 Dương Thị Mai 0017877/HCM-CCHN KTV Xét nghiệm
5 Halevy Jonathan 0016078/BYT-CCHN Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật kiêm Phụ trách chuyên khoa Nhi
6 Hongbin Li Jane 000261/BYT-CCHN Bác sĩ Phụ trách chuyên khoa Nội
7 Juan Ignacio Scarpatti 050392/BYT-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
8 Juliet Daral 000262/BYT-CCHN Điều dưỡng viên
9 Kot Raphael 000019/BYT-CCHN Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Hợp
10 Kurokawa Takeki 046482/BYT-CCHN Bác sĩ chuyên khoa Nội
11 Lê Thanh Hùng 010101/HCM-CCHN KTV Chẩn đoán hình ảnh
12 Lê Thị Lam Huyền 006284/BD-CCHN Điều dưỡng
13 Magdalena Ida Cavalieri 007359/HCM-GPHN Bác sĩ Chuyên khoa Nội Cơ Xương Khớp
14 Nguyễn Bích Trăm 043065/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
15 Nguyễn Thị Tường Vi 000301/BD-CCHN Phụ trách chuyên khoa Xét nghiệm
16 Phạm Kiều Trinh 059744/HCM-CCHN Điều dưỡng
17 Phạm Thị Thiên Hương 053670/HCM-CCHN Điều dưỡng
18 Thái Thị Vân Anh 007144/HCM-CCHN KTV Chẩn đoán hình ảnh
19 Trần Thị Thanh Thúy 055058/HCM-CCHN Điều dưỡng
20 Trần Thị Thu Lan 004602/BYT-CCHN Điều dưỡng
21 Trần Thiện Trang 008369/BD-CCHN KTV Xét nghiệm
22 Trần Văn Hải 1972/NT-CCHN KTV Chẩn đoán hình ảnh
23 Trần Viết Luân 005774/HCM-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng


